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I’M SMART (BÉ THÔNG MINH) 

Tuần 28 (Từ ngày 21/03/2022 – 25/03/2022) 

 

 

 

 

      I. LET’S DISCOVER VOCABULARY 

(BÉ LÀM QUEN TỪ VỰNG) 
 

1. one /ˈwʌn/: một 

2. two /tuː/: hai 

3. three /θriː/: ba 

4. four /fɔː/: bốn 

5. five /fʌɪv/: năm 

6. six /sɪks/: sáu 

7. seven /ˈsɛv(ə)n/: bảy 

8. eight /eɪt/: tám 

9. nine /nʌɪn/: chín 

        10. ten /tɛn/: mười 
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II. LET’S MAKE A DIALOGUE 

                    (BÉ LÀM QUEN HỘI THOẠI) 
 

1. What comes next? – Hình gì tiếp theo nhỉ? 

     A car – Ô tô 

2. How many? – Có bao nhiêu ô tô? 

     2 cars – Hai ô tô. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

III. EDUPLAY 
Eduplay – blue icon: Prog.8 /sub.1-9 

Eduplay online: Prog.16 (số đếm) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LET’S SING A SONG 

     (BÉ LÀM QUEN BÀI HÁT) 
          Song: Ten in the bed (youtube.com) 

 

There were ten in the bed 

And the little one said, 

"Roll over! Roll over!" 

So they all rolled over and one fell out 

 

 

There were nine in the bed 

And the little one said, 

"Roll over! Roll over!" 

So they all rolled over and one fell out 

….. 
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